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Cau 1. Tinh gia tri biéu thic:
a) 2.31.12+4.0.42+8.27.3
b) 2020° +5%:5°- 9.2

0 (- 38)- (- 147) +(- 115)

.

25 § - 357U
d)-.s gs+s.{3? 35]H4

Cau 2. Tim sO nguyén x biét:

a) -31- 61 =5

b) 12- (3x+4)=-7

o) 575 =3.10°
d) (2x+1)i(x-1)

Cau3. Trong ngdy dai hoi thé duc thé thao, sb hoc sinh cua truong khi xép thanh 12 hang, 18 hang,
21 hang déu vira du. Hoi trudng d6 c6 bao nhiéu hoc sinh? Biét sé hoc sinh trong khoang tir
500 gép 600

Cau4. Mot manh vuon c6 dang hinh vudng co chiéu dai canh la 20 m, Nguoi ta dé mot phﬁn manh

vuon 1am 16i di rong 1m nhu hinh duéi day, phan con lai dé trong cay.

Trang: 1. *

* TOAN TIEU HQC& THCS& THPT VIET NAM



* Giao Vién Bién Soan: (Tén Face Book GV Word) *

*

m

Loi di

im l Léi di

20m

a) Tinh dién tich phan vuon trong cay.
b) Nguoi ta 1am hang rao xung quanh phan vuon trong ciy va & mot goc vuon cdy co dé cira ra
vao rong Im. Tinh d6 dai ciia hang rao do.
Ciu5. Cho A=2+4#27+27+2 +..+2™ 42" Ty g du cua 4 khi chia cho 7.
PE SO 2
Bai 1.  Thyc hién phép tinh (hop 1y néu co thé).
2 (-243+345)- [257+(- 55)- 129]
b (-2) - 45:(-32)+(-2019Y .(- )"
9 [27.(-67)+33.(- 27)] : (- 30)

0 (P +22+....+100°).(3* - 9)

Bai2. Tim s6 nguyén x biét:
a) ~3x- 61=5

b) 12- Bx+4)=-7

o) 5= 5 =310

d) Qx+1)(x-1)

Cau3. Mot don vi bo doi khi xép hang 20 nguoi, 25 ngudi, 30 ngudi déu du 10 ngudi nhung khi xép
hang 35 nguoi thi vira du. Tinh s6 ngudi ciia don vi bd doi do, biét s6 ngudi cua don vi d6 chua

| dén 1000 nguoi.

‘\Cﬁu 4. Mot blrc tudong trang tri phong khach c6 dang hinh chit nhat c6 chiéu dai 5m, chiéu rong 3m.

|
TOAN TIEU HOQC& THCS& THPT VIET NAM Trang: 2. *




’k Giao Vién Bién Soan: (Tén Face Book GV Word) *

a) Tinh di¢n tich ctia birc tuong.

b) Ngudi ta mudn gin vién d4 c6 dang hinh lyc gidc déu duoc tao boi cac hinh thang can c6
canh day lan Iuot 1a 1m, 3m, chiéu cao bang 2m vao chinh giita, phan con lai s& 6p gd nhur hinh
v&. Tinh s6 tién gd can phai chi, biét gd c6 gia 500 000d6ng/m>.

5x7- 32y =103
PE SO 3
Caul. Thyc hién phép tinh (tinh hop li néu c6 thé)
a) A =53.47+53 - 2021°

Cau5. Tim cac s6 nguyén X ; Y théa man

b) B =38+(-2D)+(-58) +(- 69)

C =(2020+27)- [mzm-(- ?3)] - 129
C)

d) D=1-3+5-7+9-11+...+2017- 2019+ 2021
Cau2. Tim sd nguyén x, biét:
113- (13- x) =21
a)

b)
¢) x4x59
(Bx+4)(x-1)

3 4 (372 +4)=7.2°

d)
Cau 3. Nguoi ta mudn chia déu 400 quyén vo, 200 chiéc bat bi va 140 chiéc but chi vao cac thung qua

sao cho duoc nhiéu nhét phﬁn qua dé tang cac em hoc sinh kho khan & mdt truong hoc. Héi
ngudi ta ¢ thé chia dugc nhiéu nhit bao nhiéu phan qua? Mdi phan qua c6 bao nhiéu quyén
v@, but bi, but chi?

Bai 4. Mot vuon hoa hinh chit nhat cia mot truong hoc co chiéu dai 11m , chiéu rong 4m (dugc chia
thanh cac 6 vudng 1" X1m) Nguoi ta dy dinh trong hoa hong vao 2 manh dat hinh thoi (nhu

hinh v¢); phﬁn dién tich con lai ho du dinh tréng coO xanh.

a) Tinh dién tich c4 vuon hoa cta nha truong.
b) Néu méi mét vudng dit hinh thoi trong duoc 10
cdy hoa thi can bao nhiéu cdy hoa dé trong trén

manh dat hinh thoi do.

¢) Nguoi ta tinh rang: Chi phi cho mdi mét vudng dat trong hoa 1a 50.000 dong va trong co 1a
25.000 dong cong kém véi 150.000 dong tién cong tho. Khi d6 toan bo chi phi cho viée

) trong hoa va co trong vuodn 1a bao nhiéu.
TOAN TIEU HOC& THCS& THPT VIET NAM Trang: 3.




’k Giao Vién Bién Soan: (Tén Face Book GV Word) *

C 1 gt oy .
Bai5. Ching minhring s 4 =2" +5 chia hét cho 7 voi "7 >0

Trang: 4. *

* TOAN TIEU HQC& THCS& THPT VIET NAM



Giao Vién Bién Soan: (Tén Face Book GV Word)

PE 1
NHOM TOAN
TIEU HOC - THCS - THPT VIET NAM
HUONG DAN GIAI CHI TIET

Caul. Tinh gia trj biéu thirc:

a) 231.12+4.6.42+8.27.3

p) 2020° +5%:5%- 9.2

0 (- 38)- (- 147) +(- 115)

25, & _ 35FU4
. 5 gs +8.(37 35]rg4
Loi giai

a) 231.12+4.642+8.27.3
=24.31+24.42+24.27
=24.(31+42+27)
=24.100
=2400
b) 2020° +5°:5%- 9.2
=1+5-18
=1+25- 18
=8.

0 (- 38)- (- 147) +(- 115)

=- 38+147- 115
=109- 115
=- 6

yig_ & _ gV
d)u.s §3+3.(3? 35}rg4

=2'5- (68- 8.2%):4

* TOAN TIEU HQC& THCS& THPT VIET NAM

Trang: 5. *



’k Giao Vién Bién Soan: (Tén Face Book GV Word) *

2°5- (68- 128):4

Cau 2. Tim s nguyén x biét:

a) -3x- 61=5

b) 12- Gx+4)=-7

0) 5% -5 =300°
d) (Qx+D)ix-1)
Loi giai
a) ~3x- 61=5
-3x =5+61
-3x =66
X =66:(-3)
x =-22
Vay ¥ =- 22

b) 12- 3x+4)=-7

3x+4=12- (-7)
Jx+4=12+7
3x+4 =19
3x=19-4

3x =I5

x=15:3

x =5

Vay ¥ =3,

0) 5% -5 =300°
5.5 - 5 =3.1000

5°.(25- 1) =3000

Trang: 6. *

* TOAN TIEU HOQC& THCS& THPT VIET NAM



’k Giao Vién Bién Soan: (Tén Face Book GV Word) *

524 =3000
5% =3000: 24
5" =125

5% =5°

x =3

Vay X =3,

d) (2x+D(x-1)
Tacg: 20+ =2(x-1)+3
Dé (2x+1)i(x- I)thi [3(1" |)+3] (- I)hay 3:(x-1)

,. (- De ;B =[-3- 11:3)

Suy r
[_ 234
DO dé_ .‘{'Erlﬂ, 2.4|
[ 34
Vay FEI- 1024

Cau 3. Trong ngay dai hoi thé duc thé thao, sb hoc sinh cua truong khi xép thanh 12 hang, 18 hang,
21 hang déu vira da. Hoi trudng d6 co bao nhiéu hoc sinh? Biét sb hoc sinh trong khoang tir
500 gén 600
Loi giai
Goi @ 1a s hoc sinh cua truong do.
Vi khi s6 hoc sinh cua trudng khi xép thanh 12 hang, 18 hang, 21 hang déu vira du
an @12 a’lB; a2l

Nén

Dodé,aegc(lz,ls._zl)

Taco: 12=2°3.18=23%.21=37

. BCNN(12,18.21)=2"3.7 =252
Nén

Suy ra: ¢ € 5C (12,18,21)=B(252) =| 0;252;504; 756:.. |
Ma 300 =a =000 pap a =504

Viy sb hoc sinh cua truong 1a 504 hoc sinh.

Cau4. Mot manh vuon c6 dang hinh vudng co chiéu dai canh la 20 1, Nguoi ta dé mot phﬁn manh

Trang: 7. *

vuon 1am 16 di rong 1 m nhu hinh duéi day, phan con lai dé trong cay.

* TOAN TIEU HQC& THCS& THPT VIET NAM
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Cau 5.

TOAN TIEU HOC& THCS&THPT VIET NAM

m

Loi di

im l Léi di

20m

a) Tinh dién tich phan vuon trong cay.
b) Nguoi ta 1am hang rao xung quanh phan vuon trong ciy va & mot goc vuon cdy co dé cira ra

vao rong Im. Tinh d6 dai ciia hang rao do.
Loi gidi
a) Canh cta phan vuon trong cay dai Ia :
20-1=19 (1)
Dién tich phan vuon trong cay 1a :
1919 =361 (m")
b) Po dai hang rao xung quang phan vuon trong cay 1a :
19x4-1=75 (m)

Papsé: a) 361m’
b) Sm
Cho A=2+2+27+2" +..+2" +2" Tym 5§ du ciia 4 khi chia cho 7.
Loi giai
Ta co:

A=2+2+2+2+ 42" 420

A=2+22# (2742 #29) 4 (20 27 4 29) 4+ (27 #2170 4 21)

A=6+2.(1+2+22)+2°.(1+2+22)+..+27.(1+2+22)

Trang: 8. *




’k Giao Vién Bién Soan: (Tén Face Book GV Word) *

A=0+2T7+2°T+..4277

A=64+7.(2 +2°+..+2")

72 +2° 4+, 427 .
Vi ( )chia hét cho 7

= 0+702° +2° +...+2%
( ) chia 7 du ©

= A chia 7 du ©
PE SO 2
Bai 1.  Thuc hién phép tinh (hop 1y néu co thé).
) (-243 + 345)- [25?+(-55)= 129]
a
b (-2) - 45:(-3?)+(-2019) .- D"
) [z?.(- ﬁ?)+33.(=2?)] (- 30)
C
(P +27+...+100°).3* - 9?)
d)
Loi giai
| (-243+345)- [35?+(_55). 129]
a

=-243+345- 257+ 55+129

=-243- 257 +345+ 55+129
=-500+400+129

=-100+129

=29

b (-2) - 45:(-32)+ (- 2019) (- 1)

=-8-45:(-9)+1.(- 1)
=-8+5-1

=-3-1

-4

[z?.(- 67)+33.(- z?)] (- 30)

C

N

[2?.(= 67)+(- 33).2?] (-30)
2

7[(-67)+(-33)] : (- 30)
:[z?.(a m:})] ;[(- m).3]
=9.10 =90

N (P+2%+...+100°).(3*- 9)

=(* +27 +...+100° ).(81- 81)

Trang: 9. *

* TOAN TIEU HOQC& THCS& THPT VIET NAM



’k Giao Vién Bién Soan: (Tén Face Book GV Word) *

(1P +2%+....+100%).0 =0
Bai2.  Tim sd nguyén x biét:
a) - 3x- 61=5

b) 12- (3x+4)=-7

c) 5= 5" =3.10°

Cx+Di(x-1)

d)
Loi giai
a) ~3x- 61=5
-3x =66
x=-22
b) 12- Bx+4)=-7
3x+4 =19
3x =I5
x =5

¢) 57257 =3.10°

5°.25- 5" =3000
24.5" =3000
5° =125
x =3

d) (2x+1)i(x-1)
- [3(r— l)+3] (x-1)
My 26 DG D5 3:G-D 5 G Dev()=|-1L-33

Ta c6 bang gia tri:

[ rpe e _ e 4l
Vé,y .¥E|D,._., ...,4]

Bai3. Mot don vi bo doi khi xép hang 20 nguoi, 25 ngudi, 30 ngudi déu du 10 ngudi nhung khi xép
hang 35 ngudi thi vira di. Tinh sb ngudi cia don vi bd doi do, biét sd nguoi ctia don vi d6 chua

dén 1000 nguoi.

Loi giai
* TOAN TIEU HQC& THCS& THPT VIET NAM Trang: 10. *




’k Giao Vién Bién Soan: (Tén Face Book GV Word) *

* ,
(xEN®x <1000) v g0 i b doi khi xép hang 20

- 10 BC(20,25,30)

Goi s0 nguoi cua don vi b doi la

ngudi, 25 nguoi, 30 nguoi déu du 10 nén , nhung khi xép hang 35

g thi vira di nén ¥ 335,
Taco: 20 =225, 25 =57, 30 =2.3.5 gyy ra: BCNN (20,25,30) =27.3.5" =300

x- 10€ BC (20,25,30) =B(300) =| 0;300;600;900;1200;1500...
Suy ra .

x€|10;310;610;910;1210:1510...
Suy ra .

Ma ¥E B(35) vy X<1000 o x=910

Vay don vi bo doi c6 910 nguoi.

Bai4. Mot birc tudng trang tri phong khach c6 dang hinh chit nhat c6 chiéu dai 9m, chiéu rong 6m.

a) Tinh dién tich cua buc tuong.

b) Nguoi ta mudn gin vién da co dang hinh luc gidc déu duogc tao bai cac hinh thang can co
canh ddy lan luot 12 1m, 3m, chiéu cao bang 2m vao chinh gitta, phan con lai s& 6p gb nhu hinh
v&. Tinh s6 tién gd can phai chi, biét gb co6 gia 500 000dong/m?>.

Loi giai
a) Dién tich buc tuong 1a: 5 =9.6 =54 2,
1+3).2
) s =42,
b) Dién tich moi hinh thang cén la: 2 m’.

. — -4 =37
Dién tich cta vién da c6 dang hinh luc gidc déu la: S, =8.5, =8.4 =32 m>.

Dién tich phan ép g 1a: = =34- 8, =34-31=22
S6 tién gd can phai chi la: 22.500000 =11000000 dong.
Bai5.  Tim cac sd nguyén X ; Y thoa man Sx*- 32y =103

Loi giai
Néu * =2k +1 5 co:

5(2k +1) - 323 =103

5(4k% +4k +1)- 32y =103

Trang: 11. *

* TOAN TIEU HQC& THCS& THPT VIET NAM



’k Giao Vién Bién Soan: (Tén Face Book GV Word) *

LOE™ + 10k = 109 =49 5 11 i v& tréi chiin, v& phai 1¢),
Néu ¥ =2k ta co:

5.4k%- 32y =103

ME - 3y = 1 .o 7 .
20k - 32y =103 (vo li vi ve trai chan, vé phai 1¢).

Trang: 12. *

* TOAN TIEU HQC& THCS& THPT VIET NAM



’k Giao Vién Bién Soan: (Tén Face Book GV Word) *
PE SO 3

Bai 1.  Thuyc hién phép tinh (tinh hop li néu c6 thé)
A =53.47+53% - 2021
B =38+(-21)+(-58)+(- 69)
C =(2020+27)- [zr:}zm(. ?3)] - 129
D=1-3+5-T+9-11+...+2017- 2019+ 2021
Loi giai
A4 =5347+53% - 2021
A=53.(47+53)-1
A =53.100- 1
A=5300-1
A =5299

B =38+(-21)+(-58)+(-69)
B :[3s+(- 58)] +[(- 21+ (- ﬁg)]

B =(-20)+(-90)

B =-110

C =(2020+27)- [zn}zm(- ?3)] - 129

C =20204+27- 2020 +73- 129

c =(2020- 2020)+(27+73)- 129

C =0+100- 129

C =-29

D=1-3+5-T+9-11+...+2017- 2019+2021

D =(-2)+(-2)+(-2)+...+(-2)+2021 (c6 1009 56 -2)

D =(-2).1009+2021
D =-2018+2021
D=3

Bai 2.  Tim s nguyén x, biét:

113- (13- x) =21
a)

b)
c) X4x5:9

3 (32 4 4) =72

Trang: 13. *

* TOAN TIEU HOQC& THCS& THPT VIET NAM



’k Giao Vién Bién Soan: (Tén Face Book GV Word) *

Gx+4)(x-1)

d)
Loi giai
113- (13- x) =21

13- x =113- 21

13- x =92

x =13-92

x=13-92

x=-79
Vay X =- 79

N 3 4(377 +4) =72
33+3.9+4 =716
312 =108

3" =9

3¢ =32

x =2

Vay * =2

c. Xx4x35:9

(4+x+5+x)9
9+2x:9

2x9

x =9 (do x #0)
Vay X =9

d Gx+4)i(x-1)
30e-1)+7:(x-1)

7:(x-1)
(x- De(MD=17)

+Vgi x-1=1=x=2
+Vg x-1=T=x=8

Ao X=2 x=
Vay x=2; x=8
Cau 3. Nguoita mudn chia déu 400 quyén vo, 200 chiéc bat bi va 140 chiée but chi vao cac thung qua
sao cho duoc nhiéu nhat phén qua dé tang cadc em hoc sinh kho khan & mot truong hoc. Hoi
ngudi ta co thé chia duoc nhidu nhat bao nhiéu phan qua? Mdi phan qua c6 bao nhiéu quyén
Trang: 14. *

vé, but bi, but chi?

* TOAN TIEU HQC& THCS& THPT VIET NAM




’k Giao Vién Bién Soan: (Tén Face Book GV Word) *

Loi giai
. A 1A L1 Ao s 1A - \ XEN*
Goi sO phan qua nhicu nhat c6 the chia dugc la X (ren®)

Do chia déu 400 quyén v& , 200 chiéc but bi va 140 chiée but chi vao cac phan qua

Nep 400 :x; 200 :x; 140:x

-
Do d6 XEUC (400,200,140)

. 2
Ma x 16n nhat nén ¥ =UCLN (400,200,140)

Ta co 400 =2°5
200 =2°.5°
140 =2°.5.7

7 =275 —1
UCLN (400,200,140) =25 =20

Vay s6 phan qua nhiéu nhét c6 thé chia dugc 1a 20
M>i phan qua c6 20 quyén vo, 10 butbi, 7 bat chi

Bai4. Mot vuon hoa hinh chit nhat cia mot trudng hoc c6 chiéu dai 1lm | chidu rong 4m (dugc chia
thanh cac 6 vuong 12 >X1m) Nguoi ta du dinh trong hoa hong vao 2 manh dat hinh thoi (nhu

hinh v¢); phﬁn dién tich con lai ho du dinh tréng coO xanh.

a) Tinh dién tich c4 vuon hoa cta nha truong.

b) Néu mdi mét vudng dat hinh thoi trong dugc 10
cdy hoa thi cn bao nhiéu cdy hoa dé trong trén

manh dat hinh thoi do.

¢) Nguoi ta tinh rang: Chi phi cho mdi mét vudng
dat trong hoa 1a 50.000 dong va trong co 1a 25.000 dong cong kém voi 150.000 dong tién
cong thg. Khi d6 toan b chi phi cho viée trong hoa va c6 trong vuon 1a bao nhiéu.
Loi giai
a) Dién tich ca vuon hoa cua nha truong la: 11.4 =44(m") .
b) Hai hinh thoi dé trdng hoa c6 do dai dudong chéo 1a 47 va 27 Dign tich hai hinh thoi dé

trong hoa la: (4.2:2).2 =8(m" ).

S cay hoa can trong trén méanh dat hinh thoi la: 10.8 =80 (cay).

¢) Dién tich dat trong co la: 44- 8=36(m")

Chi phi cho viéc tréng hoa va c6 trong vuon la: 30.8+25.30+150 =1450 (nohin ddng).
Dép sb: a) 44m’
b) 80 cay.

Trang: 15. *

* TOAN TIEU HQC& THCS& THPT VIET NAM
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¢) 1.450.000 dong.

Bai5.  Ching minh ring s6 4 =2%" +5 chia hét cho 7 vai V1 >0

Loi gidi
Nhén xét: 2" =4" 34y 1. Pit 2" =3k +1 Tk >0keN
Taco: A=2" +5=2""+5=28"+5
Ma do 8chia7du1nén 8 :7 dulsuyra 28 :7 du2.
Dodé 4 =27 +5=2""+5=2.8+517

vay 4 =2"" +5 chia hét cho 7 véi 7 >0

Trang: 16. *

* TOAN TIEU HOQC& THCS& THPT VIET NAM




	ĐỀ 1
	Câu 1. Tính giá trị biểu thức:
	Câu 2. Tìm số nguyên x biết:
	Câu 3. Trong ngày đại hội thể dục thể thao, số học sinh của trường khi xếp thành hàng, hàng, hàng đều vừa đủ. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh? Biết số học sinh trong khoảng từ đến .
	Câu 4. Một mảnh vườn có dạng hình vuông có chiều dài cạnh là m. Người ta để một phần mảnh vườn làm lối đi rộng m như hình dưới đây, phần còn lại để trồng cây.
	
	a) Tính diện tích phần vườn trồng cây.
	b) Người ta làm hàng rào xung quanh phần vườn trồng cây và ở một góc vườn cây có để cửa ra vào rộng m. Tính độ dài của hàng rào đó.
	Câu 5. Cho . Tìm số dư của khi chia cho .
	Câu 3. Một đơn vị bộ đội khi xếp hàng 20 người, 25 người, 30 người đều dư 10 người nhưng khi xếp hàng 35 người thì vừa đủ. Tính số người của đơn vị bộ đội đó, biết số người của đơn vị đó chưa đến 1000 người.
	Câu 4. Một bức tường trang trí phòng khách có dạng hình chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 3m.
	
	Câu 5. Tìm các số nguyên ; thỏa mãn .
	Câu 2. Tìm số nguyên x, biết:
	a)
	b)
	c)
	d)
	HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
	Câu 1. Tính giá trị biểu thức:
	Câu 2. Tìm số nguyên x biết:
	Câu 3. Trong ngày đại hội thể dục thể thao, số học sinh của trường khi xếp thành hàng, hàng, hàng đều vừa đủ. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh? Biết số học sinh trong khoảng từ đến .
	Câu 4. Một mảnh vườn có dạng hình vuông có chiều dài cạnh là m. Người ta để một phần mảnh vườn làm lối đi rộng m như hình dưới đây, phần còn lại để trồng cây.
	
	a) Tính diện tích phần vườn trồng cây.
	b) Người ta làm hàng rào xung quanh phần vườn trồng cây và ở một góc vườn cây có để cửa ra vào rộng m. Tính độ dài của hàng rào đó.
	a) Cạnh của phần vườn trồng cây dài là :
	(m)
	Diện tích phần vườn trồng cây là :
	
	b) Độ dài hàng rào xung quang phần vườn trồng cây là :
	(m)
	Đáp số : a)
	b) m
	Câu 5. Cho . Tìm số dư của khi chia cho .
	Bài 3. Một đơn vị bộ đội khi xếp hàng 20 người, 25 người, 30 người đều dư 10 người nhưng khi xếp hàng 35 người thì vừa đủ. Tính số người của đơn vị bộ đội đó, biết số người của đơn vị đó chưa đến 1000 người.
	Bài 4. Một bức tường trang trí phòng khách có dạng hình chữ nhật có chiều dài 9m, chiều rộng 6m.
	
	Bài 5. Tìm các số nguyên ; thỏa mãn .
	
	Bài 2. Tìm số nguyên x, biết:
	a)
	b)
	c)
	d)
	Lời giải


